
KẾ HOẠCH 

PHÂN NHÓM SOẠN BÀI       
 

Môn: MĨ THUẬT Lớp: 6 

+ Cánh Diều: (Sắp theo thứ tự các chủ đề HĐBM tỉnh đã thống nhất ở đầu năm) 

Chủ đề 1: Quê hương tươi đẹp : Không soạn vì dạy rồi 
  

Chủ đề 1: Quê hương tươi đẹp 
Bài 10: Biển đảo quê hương 
Bài 11: Quê hương tươi đẹp 
Chủ đề 2: Sống xanh                                                                                                                                          
Bài 15: Thiết kế túi giấy 
Bài 16: Tạo hình đồ chơi bằng vật liệu tái chế  

Chủ đề 3: Nhà thiết kế tài hoa                             
Bài 12: Tạo hình và trang trí chữ 

Bài 13: Thiết kế và tạo dáng ô tô 

Bài 14: Thiết kế thiệp chúc mừng 

Chủ đề 4 : Di sản mĩ thuật                                                                                                                                        
Bài 4: Nghệ thuật tạo hình tiền sử và cố đại                                                                                                            
Bài 5 : Sáng tạo họa tiết trang trí  

Chủ đề 5: Kết nối bạn bè  
Bài 1 : Chân dung bạn 

Bài 2: Tạo hình nhóm nhân vật 

Bài 3: In tranh và kết hợp nhiều bản khắc 
Chủ đề 6: Mĩ thuật và thiên nhiên 
Bài 6: Tọa hình cá bằng lá cây 

Bài 7: Thời trang cho vật nuôi 

Bài 8: Vẽ mẫu có dạng khối cầu 
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Môn: MĨ THUẬT Lớp: 6 

 

NHÓM TÊN BÀI TUẦN Ngày Nộp NGƯỜI 
THỰC 
HIỆN 

TRI TÔN Bài 15: Thiết kế túi giấy Tuần 5    02/10/21 Sum 

Tuần 6   

CHÂU ĐỐC Bài 16: Tạo hình đồ chơi bằng vật 
liệu tái chế  

Tuần 7 16/10/21  

Tuần 8 

CHÂU ĐỐC  Bài 12: Tạo hình và trang trí chữ Tuần 9   30/10/21  

Tuần 10 

TRI TÔN Bài 13: Thiết kế và tạo dáng ô tô Tuần 11 13/11/21 Thanh 

Tuần 12 

TRI TÔN Bài 14: Thiết kế thiệp chúc mừng  Tuần 13 27/11/21 Nghĩa 

Tuần 14 

CHÂU ĐỐC Bài 4: Nghệ thuật tạo hình tiền sử và 
cố đại 

Tuần 15 11/12/21  

Tuần 16 

TRI TÔN Bài 5 : Sáng tạo họa tiết trang trí  Tuần 17 25/12 Tâm 

CHÂU ĐỐC Bài 9: Ôn Tập học kì I Tuần 18 01/01/22  

TRI TÔN Bài 1 : Chân dung bạn Tuần 19 08/01/22 Sum 

Tuần 20 

CHÂU ĐỐC Bài 2: Tạo hình nhóm nhân vật Tuần 21 22/01/22  

Tuần 22 

TRI TÔN Bài 3: In tranh và kết hợp nhiều bản 
khắc 

Tuần 23 19/02/22 Thanh 

Tuần 24 

CHÂU ĐỐC Bài 6: Tọa hình cá bằng lá cây Tuần 25 05/03/22  

Tuần 26 

TRI TÔN Bài 7: Thời trang cho vật nuôi Tuần 27 19/03/22 Nghĩa 

Tuần 28 
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Giỗ tổ Hùng Vương Tuần 29  

CHÂU ĐỐC Bài 8: Vẽ mẫu có dạng khối cầu Tuần 30 09/04/22  

Tuần  31 

TRI TÔN Bài 17: Ôn Tập học học kì II Tuần 32 23/04/22 Tâm 

 

Môn: MĨ THUẬT Lớp: 9 
Nhóm: Tịnh Biên soạn 

Phần tô màu vàng không soạn (vì dạy rồi)  

 Chủ đề 1: Tinh hoa mĩ thuật người Việt (3 tiết). Cụ thể: 

* Tiết 1: Một số công trình mĩ thuật thời Nguyễn 

* Tiết 2: Một số công trình, sản phẩm mĩ thuật các dân tộc ở Việt Nam 

* Tiết 3: Vẽ họa tiết vốn cổ dân tộc trong bài học. Viết một bài thu hoạch (ngắn) về nghệ thuật dân tộc. 

Chủ đề 2: Vẽ cuộc sống quanh em (4 tiết). Cụ thể: 

* Tiết 1: Vẽ dáng người 

 

* Tiết 2: Vận dụng các dáng người đã vẽ sắp xếp thành bố cục tranh 

* Tiết 3 và tiết 4: Vẽ tranh đề tài Quê hương  (Phong cảnh quê hương và Lễ hội) 

Chủ đề 3: Một số nét tiêu biểu của Mĩ thuật châu Á (3 tiết). Cụ thể: 

* Tiết 1: Chạm khắc gỗ đình làng Việt nam( đã minh họa trong tài liệu nên không thực hiện soạn tiết 
này) 

* Tiết 2: Sơ lược về một số nền mĩ thuật của một số nước châu Á 

* Tiết 3: Vẽ thêm một vài họa tiết trong bài học. Viết một bài thu hoạch (ngắn) về nghệ thuật chạm 
khắc cổ Việt Nam hoặc một số nền nghệ thuật, công trình mĩ thuật của một số nước châu Á.  

 

Chủ đề 4: Vẽ đồ vật (3 tiết). Cụ thể: 

* Tiết 1: Vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả - vẽ hình) - tiết 1 

* Tiết 2: Vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả - vẽ màu) – tiết 2 

* Tiết 3: Sử dụng sản phẩm đã hoàn thành tạo một bìa lịch – tiết 3 

  Chủ đề 5: Thời trang và cuộc sống (4 tiết). Cụ thể: 

* Tiết 1 và tiết 2: Tạo dáng và trang trí thời trang (trang phục) 

* Tiết 3 và tiết 4: Tạo dáng và trang trí túi xách 
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STT TÊN BÀI TUẦN Ngày Nộp NGƯỜI 
THỰC 
HIỆN 

1 Vẽ tranh đề tài Quê hương  (Phong cảnh quê 
hương và Lễ hội) 

 

7 16/10/21  

2 Bài 6 : Chạm khắc gỗ đình làng Việt nam 8 23/10/21  

3 Bài 16: Sơ lược về một số nền mĩ thuật của 
một số nước châu Á 

 

9 30/10/21  
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Vẽ thêm một vài họa tiết trong bài học. Viết 
một bài thu hoạch (ngắn) về nghệ thuật chạm 
khắc cổ Việt Nam hoặc một số nền nghệ 
thuật, công trình mĩ thuật của một số nước 
châu Á.  

Bài 2: Vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả - vẽ hình)  
- tiết 1 

 

10 

06/11/21  

5 Bài 3 Vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả - vẽ hình)   
- tiết 2 

 

11 13/11/21  

6 Sử dụng sản phẩm đã hoàn thành tạo một bìa 
lịch 

12 20/11/21  

7 Tạo dáng và trang trí túi xách  (Tiết 1) 

 

13 27/11/21  

8 Tạo dáng và trang trí túi xách  (Tiết 2) 
 

14 04/12/21  

9 Tạo dáng và trang trí thời trang (Tiết 1) 
 

15 11/12/21  

10 Tạo dáng và trang trí thời trang (Tiết 1) 

 

16 18/12/21  
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Ghi chú : Các nhóm gửi về  cho Sum vào ngày thứ 7 hàng tuần để tổng hợp đưa lên trang Padlet  

Rất mong quí thầy, cô thực hiện đúng tinh thần thông báo trên 

Trân trọng kính chào! 
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